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CHi OUNG NHO MAT

THANH PHAN
Mỗi ml chứa:
Tobramycin.......................3 mg
Chất bảo quan: |
Banzalkonium Clorid

CHỈ ĐỊNH/ LIÊU DŨNG-CÁCH
DỤNG ! CHÓNG CHỈ ĐỊNH /
TÁC DỤNG PHỤ/ CÁC THÔNG
TIN KHAC:
Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng

BẢO QUẢN
Bảo quản dưới 30°C
Bay nap kin
LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG

ĐÉ NGOÀI TÂM TAY TRÈ EM
QC KY HUONG DAN SUP
DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Lot No/Số lõ
Míg. Date/NSX :
Exp Date/HD
Visa No /SBK
Tiêu chuẩn CL_ : Nhà sản xuất
ĐNNK : 

RY TruốcBẢN THEOboN
5ml x 1lọ

(Tobramycihy/ \/

Sterile Ophthalmic Solution

We

“ay
Nhà sản xuất
HANLIM PHARM. CO., LTD.
1007, Yoobang-Dong, Youngin-Si,
KyunggI-Do, Hàn Quốc  

FOR TOPICAL OPHTHALMIC
USE ONLY

COMPOSITION
Each ml contains:
Tobramycin.......................3mq
Preservative:
Benzalkonium Chloride

INDICATION! DOSAGE &
ADMINISTRATION | CONTRA-
INDICATIONS | SIDE EFFECTS!
OTHER INFORMATION:
Please refer to package insert

STORAGE:
Store below 30°C
Keep tightly closed.

SHAKE WELL BEFORE USE

KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN
READ THE PACKAGE INSERT
CAREFULLY BEFORE USE

RX prescription DRUG

5 mix 1 Bottle

PHILOCLE
EYE DROPS

(Tobramycin)

Sterile Ophthalmic Solution

WV
MS

Manufactured by:
HANLIM PHARM. CO., LTD.
1007, Yoobang-Dong. Youngin-Si,  
KyunggI-Do, Korea
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COMPOSITION Each mi contains FOR OPHTHAL MIC
Tobramycin.... „3 PHILOCLE TOPICAL USE ONLY

EYE DROPS |qNo/Sólô :
INDICATIONS! CONTRA- (Tobramycin) Mfg Date/NSX -
INDICATIONS/ OTHER 9 :
INFORMATION Exp DatefHD
Please refer to package insert ẤT 5HANLIM PHARM CO, LTD- HÀN QUỐC
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Rx Thuấc bán theo đơn

Dé xa tam tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

PHILOCLE Thuốc nhỏ mắt
(Tebramycin)
 

Thuốc nhỏ mắt PHILOCLE là một chế phẩm kháng sinh vô khuẩn dùng cho mắt, đặc biệt là đẻ điều trị
nhiễm trùng bên ngoài. Tobramyein là khang sinh amynoglycosid tan trong nước có tác động kháng
nhiều loại vi khuẩn gram âm và gram dương gây bệnh ở mất.

MÔ TẢ: Dung dịch không màu đến màu vàng nhạt.

THÀNH PHẢN: Mỗi mL chứa:

Hoạt chất: Tobramycin

Tá dược: : Benzalkonium Clorid, Natri Clorid, Acid Boric, Natri Sulfat, Tyloxapol, Natri Hydroxyd,
Nước tỉnh khiết vô trùng.

DƯỢC LÝ:

Được lực học: ẤN Ì

Tobramycin là kháng sinh họaminoglycosid\ tadđộng bằng đách ức chế quá trình tổng hợp

protein trong tê bào vỉ khuân. Các thử nghiệmï tvậnm iũng †ỏ Tobramycin là kháng sinh
điệt khuẩn

In vitro: những nghiên cứu ín vitro cho thấy Tobramycin có tác động kháng các ching vi khuẩn nhạy
cam sau: Staphyloccoci bao gém S. aureus va S. epidermidis (coagulase duong tính va coagulase4m
tính), kể cả chủng để khang penicillin.

 

Streptococci bao gém ching gay tan huyét B nhém A, mét vai chủng không gây tan huyết va
Streptococcus pneumoniae.

Pseudomonas aeruginosae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Proteus

mirabilis, Morganella morganii, hau hét cac chung Proteusvulgaris, Haemophilus influenzae, H.
aegyptius, Moraxella lacunata, Acinetobacter calcoaceticus va một vai ching Neisseria. Cac nghiên

citu vé vi khuẩn nhạy cảm cho thấy trong một vài trường hợp, các chủng dé kháng voi gentamycin
van con nhay cam v6i Tobramycin. Vikhuan é khang dang ké voi Tobramycin vẫn chưa thấy xuất
hiện; tuy nhiên, vi khuẩn đề kháng có thể xuất hiện khi dùng thuốc lâu dài.

Dược động học: _ cu. .
Tobramycin có tinh phan cực cao, do đó không dê thâm qua mô mắt. O thd, nông độ tobramycin ở mô

giác mạc khi dùng thuốc nhỏ mắt là 0,5 mcg/g, Ở người, nông đệ huyết thanh ở mức dưới 0,2 mcg/m]
sau 36 giờ dùng thuốc nhỏ mắt (tổng liều dùng là 50 mg), thấp hơn rất nhiều so với nông độ đỉnh trong
huyết thanh khi dùng, đường tiêm bap (5 — 8 meg/ml).

Tobramycin được bài tiết nhanh qua thận ở dạng không biển đổi. Thời gian bán thải là khoảng 2,2 giờ.
Gắn kết protein huyết thanh dưới 10%.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc nhỏ mắt PHILOCLE là kháng sinh nhỏ mắt được chỉ định điều trị nhiễm trùng bên ngoài và

các phan phụ của mắt gây ra do các chủng ví khuẩn nhạy cảm. Phải theo đõi thận trọng đápứng của vỉ
khuẩn đối với kháng sinh đường uống dùng kèm với thuốc nhỏ mắt PHILOCLE. Các thử nghiệm lâm
sàng cho thấy Tobramycin an toàn cho trẻ em.

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG

Trong trường hợp bệnh nhẹ đến trung bình, nhỏ một hoặc hai giọt vàomắt bị tốn thương mỗi 4 giờ.
Trong trường hợp nhiễm trùng nặng, nhỏ hai giọt vào mất. mỗi giờ chođến khi tình trạng nhiễmtrùng

được cải thiện, sau đó giảm liêu dân đến ngưng dùng thuốc. Liêu có thể được điều chỉnh tùy theo tuổi
và tình trạng bệnh nhân.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định dùng thuốc nhỏ mắt PHILOCLE cho những bệnh nhân quá mẫn với bắt cứ thành phần
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nào của thuốc

CẢNH BÁO
Không dùng thuốc đề tiêm. Quá mẫn với kháng sinh dùng tại chỗ có thê xảy ra ởmột vài bệnh nhân.
Nêu các phản ứng quá mân với thuôc nhỏ mặt PHILOCLE xảy ra, ngưng dùng thuôc.

THẬN TRỌNG

1. Thận trọng chung: như những chế phẩm kháng sinh khác, khi sử dụng thời gian dài có thể gây
tăng các chúng đề kháng, kê cả nâm. Nêu bội nhiễm xảy ra, áp dụng các liệu pháp điều trị thích

hợp
2. Thông báo cho bệnh nhân: không để ống nhỏ giọt hoặc đầu ống tiếp xúc với bất cứ bề mặt nào vì

có thê gay nhiém bân thuôc.

3... Phụ nữ có thai: những nghiên cứu về khả năng sinh sản ở ba loại độngvật với liều gấp 33 lần liều
thông thường của kháng sinh dùng toàn thân ở người cho thây không có băng chứng về giảm khả
năng sinh sản hoặc có tôn hại nào cho bảo thai do tobramycin gây ra. Tuy nhiên chưa có các

nghiên cứu đây đủ và được kiêm chứng tôt ở phụ nữ có thai, vì những nghiên cứu ở động vật

không phải luôn luôndự đoán được những đáp ứng ở người, nên dùng thuốc này cho phụ nữ mang
thai chỉ khi thực sự cân thiết

4. Phụ nữ đang cho con bú: Vì Tobramycin có khả năng gây ra tác dụng phụ trên trẻ đang bú mẹ,

do đó tùy thuộc vào tầm quan trọng của thuốc đối với mẹ mà quyết định nên ngưng cho con bú

hoặc ngưng dùng thuốc.

5. Tác dụng khi lái xe hoặc vận hành máy móc: Cũng như tất cả các loại thuốc nhỏ mắt khác, nếu

bệnh nhân bị mờ mắt tạm thời khi mới nhỏ thuôc thì nên đợi khi mắt nhìn thây rõ lại rôi mới lái xe
hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Su dung tobramycin dong thoi voi một kháng sinh ÿ-lacta

tobramycin. TS ;

Néu ding tobramycin nho mat dong thoi voi khang sinh aminoglVcosid tiém. nén than trọng kiềm soát
tông nông độ huyết thanh. Nên tránh dùng kéo dài ở nông độ huyết tương trên 12 mcg/ml.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
Tác dụng phụ thường xảy ra nhất đối với thuốc nhỏ mắt Tobramycin là ngộ độc tại mắt và quá mẫn,

bao gồm ngứa mi mắt và sưng phông, đỏ kết mạc. Những phản ứng phụ này xảy ra ở thấp hơn 3%

trường hợp bệnh nhân được điều trị bằng Tobramycin, tương tự như khi dùng tại chỗ các kháng sinh

khác thuộc nhóm aminoglycosid. Những phản ứng phụ khác của Tobramycin chưa được báo cáo, tuy

nhiên nếu dùng thuốc nhỏ mắt Tobramycin đồng thời với kháng sinh aminoglycosid toàn thân, cần

theo dõi kỹ nồng độ thuốc trong huyết thanh.

  
   

Sẽ lam mat hoạt tính của

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

QUA LIEU:

Cac biéu hién lâm sảng và triệu chứng của quá liều thuốc nhỏ m

ban đỏ, tăng tiết nước mặt, phù và ngứa mi mắt...) có thé tươntự n
vài bệnh nhân. ẳ XD

BẢO QUẢN: Hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C.

ĐÓNG GÓI: 5ml/ lọ/ hộp

HAN DUNG:

Thuốc chưa mở nắp: 24 tháng kế từ ngày sản xuất.
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Thuốc đã mở nắp: chỉ sử dụng trong vòng 30 ngày.

* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.

TIỂU CHUAN CHAT LUONG: Tiéu chuan nha san xuat.

Sản xuất bởi

HANLIM PHARMA. CO., LTD.

1007, Yoobang-Dong, Youngin-Si, Kyunggi-Do, Korea

Tel: 82-2-3489-6127 Fax: 82-2-3489-6101

https://trungtamthuoc.com/
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